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1. Tên môn học: 
Kỹ thuật điện 

Electrical Engineering
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp:


22.5 tiết (1,5 tiết/tuần)

+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập/kiểm tra: 
4,5 tiết

- Thí nghiệm: 

15 tiết (1 tiết thực hành/tuần ) 
- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
Giải tích 2, Vật lý 2

6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện liên quan đến hoạt động hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, các thiết bị điện cũng như hệ thống động cơ điện trong nhà máy.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Trình bày các kiến thức về các phương pháp giải mạch điện, mạch điện một pha, mạch điện ba pha, mạch từ, máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát đồng bộ, máy phát một chiều và động cơ một chiều.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, NXB Giáo dục 2006.
· Sách tham khảo:  

[2] Kỹ Thuật Điện, Nguyễn Kim Đính, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2005.

[3] Bài Tập Kỹ Thuật Điện,Nguyễn Kim Đính, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2005.
[4] Kỹ thuật điện, Trương Trí Ngộ, NXB KHKT, 2001.

[5] Basic Electric Circuit Analysis, 5th edition, David E. Johnson, John L. Hilburn, Johnny R. Johnson vaf Petter D. Scott, Prentice Hall, 2004.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10 %
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

20 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu              đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1. Khái niệm chung về mạch điện
1.1 Các thành phần mạch điện
1.2 Cấu trúc mạch điện

1.3 Các thông số chế độ cơ bản của mạch điện

1.4 Các phần tử mạch cơ bản và thông số mạch
1.5 Hai định luật Kirchhoff
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 1
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4], [5]

	Chương 2. Mạch điện hình sin
2.1 Khái niệm chung về hàm sin

2.2  Dòng hiệu dụng và áp hiệu dụng

2.3  Biểu diển hàm sin bằng véctơ

2.4  Giải một số mạch một cửa đơn giản
2.5  Công suất trong mạch điện hình sin
2.6  Hệ số công suất
2.7  Đo công suất bằng Watt kế
2.8  Số phức
2.9  Biểu diển mạch sin bằng số phức
	2 LT,
0,5 BT, 1 TN – Bài 1
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4], [5]
Làm bài tập [3] chương 2

	Chương 3: Các phương pháp giải mạch sin xác lập

3.1  Khái niệm chung
3.2  Phương pháp biến đổi tương đương

3.3  Phương pháp điện áp nút
3.4  Phương pháp dòng mắt lưới
3.5  Phương pháp tỷ lệ
	1 LT,
1 BT, 2 TN – Bài 2
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4], [5]

Làm bài tập [3] chương 3

	Chương 4: Mạch điện ba pha

4.1 Khái niệm chung
4.2 Hệ thống ba pha Y - Y cân bằng

4.3 Hệ thống ba pha Y -  ( cân bằng

4.4 Hệ thống ba pha Y - Y không cân bằng

4.5 Hệ thống ba pha Y -  ( không cân bằng

4.6 Hệ thống ba pha với nhiều tải đấu song song
4.7 Hệ thống ba pha với tải là động cơ điện
	2 LT,
1 BT, 2 TN – Bài 3
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]

Làm bài tập [3] chương 4

	Chương 5: Khái niệm chung về máy điện

5.1 Định nghĩa và phân loại máy điện

5.2 Các định luật cơ bản trong máy điện

5.3 Tính toán mạch từ

5.4 Các vật liệu chế tạo máy điện

5.5 Tổn hao, phát nóng và làm mát máy điện

5.6 Các bước khảo sát máy điện
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 7
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]

Làm bài tập [3] chương 5

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	

	Chương 6: Máy biến áp

6.1 Khái niệm chung

6.2 Cấu tạo của máy biến áp

6.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp

6.4 Các phương trình hoạt động của máy biến áp

6.5 Mạch tương đương của máy biến áp

6.6 Chế độ không tải của máy biến áp

6.7 Chế độ ngắn mạch của máy biến áp

6.8 Chế độ có tải của máy biến áp

6.9 Máy biến áp ba pha

6.10  Các loại máy biến áp đặc biệt
	2 LT, 2 TN – Bài 4
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]



	Chương 7: Động cơ không đồng bộ 

7.1 Khái niệm chung

7.2 Cấu tạo của động cơ không dồng bộ ba pha

7.3 Từ trường trong động cơ khôngđồng bộ ba pha

7.4 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha

7.5 Các phương trình hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

7.6 Mạch tương đương của động cơ không đồng bộ ba pha

7.7 Mômen quay của động cơ không đồng bộ ba pha

7.8 Khởi động động cơ không đồng bộ ba pha

7.9 Điều chỉnh vận tốc động cơ không đồng bộ ba pha

7.10 Các đặc tuyến của động cơ không đồng bộ ba pha

7.11 Động cơ không đồng bộ một pha
	3 LT, 2 TN – Bài 5
	Tài liệu [1]
Chương 9
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]



	Chương 8: Máy phát đồng bộ ba pha

8.1 Khái niệm chung

8.2 Cấu tạo của máy phát đồng bộ ba pha

8.3 Nguyên lý làm việc của máy phát đồng bộ ba pha

8.4 Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ ba pha

8.5 Phương trình hoạt động của máy phát đồng bộ ba pha

8.6 Phần trăm điều chỉnh điện áp của máy phát đồng bộ ba pha

8.7 Công suất, tổn hao, hiệu suất của máy phát đồng bộ ba pha

8.8 Các đặc tuyến của máy phát đồng bộ ba pha

8.9 Máy phát đồng bộ ba pha làm việc song song
	2 LT, 2 TN – Bài 6
	Tài liệu [1]
Chương 10
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]



	Chương 9: Máy phát điện một chiều

9.1 Cấu tạo máy điện một chiều

9.2 Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều

9.3 Sức điện động của máy điện một chiều

9.4 Phản ứng phần ứng trong máy phát một chiều

9.5 Máy phát một chiều kích từ độc lập

9.6 Máy phát một chiều kích từ song song

9.7 Máy phát một chiều kích từ hổn hợp

9.8 Điều chỉnh điện áp của máy phát một chiều

9.9 Công suất, tổn hao và hiệu suất của máy phát một chiều
	2 LT, 2 TN – Bài 7
	Tài liệu [1]
Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]



	Chương 10: Động cơ một chiều

10.1 Nguyên lý làm việc của động cơ một chiều

10.2 Vận tốc động cơ một chiều

10.3 Momen động cơ một chiều

10.4 Động cơ một chiều kích từ song song

10.5 Động cơ một chiều kích từ nối tiếp

10.6 Động cơ một chiều kích từ hỗn hợp

10.7 Điều chỉnh vận tốc động cơ một chiều

10.8 Công suất, tổn hao và hiệu suất độngcơ một chiều

10.9 Khởi động động cơ một chiều
	2 LT, 2 TN –Bài 8
	Tài liệu [1]
Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]




13. Nội dung các bài thí nghiệm:
- Bài 1: Các định luật điện cơ bản

1.1. Định luật Ôm

1.2. Mạch song song, nối tiếp

1.3. Mạch Kirchhoff

- Bài 2: Các phương pháp phân tích mạch điện

2.1. Phương pháp biến đổi tương đương

2.2. Phương pháp dòng điện nhánh

2.3. Phương pháp dòng điện vòng

2.4. Phương pháp điện áp nút

2.5. Phương pháp xếp chồng 
- Bài 3: Thí nghiệm phân tử từ

3.1. Rơ le điện-điện tử

3.2. Mạch tự cảm, hỗ cảm

3.3. Thí nghiệm máy điện

3.4. Mạch ba pha

- Bài 4: Thí nghiệm máy biến áp

4.1. Chế độ không tải máy biến áp 3 pha
4.2. Chế độ có tải máy biến áp 3 pha

- Bài 5: Thí nghiệm động cơ không đồng bộ
5.1. Khởi động động cơ điện không đồng bộ

5.2. Phương pháp dùng điện trở mở máy ở mạch ngoài mắc nối tiếp với cuộn dây rotor

5.3. Phương pháp mở máy với điện trở hoặc điện kháng nối tiếp trong mạch stator

5.4. Phương pháp mở máy dùng biến áp tự ngẫu
5.5. Khởi động bằng cách đôi nối sao – tam giác

- Bài 6: Thí nghiệm máy phát đồng bộ 3 pha
6.1. Đặc tính không tải máy điện đồng bộ
6.2. Đặc tính ngắn mạch và tỉ số ngắn mạch
6.3. Đặc tính ngoài và độ thay đổi điện áp máy phát đồng bộ
6.4. Đặc tính điều chỉnh

6.5. Hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ

- Bài 7. Thí nghiệm máy phát 1 pha

7.1. Máy phát điện 1 chiều

7.2. Suất điện động và mô men điện từ

- Bài 8. Thí nghiệm động cơ điện 1 chiều
8.1. Động cơ điện một chiều kích từ song song (độc lập)

8.2. Động cơ điện một chiều nối tiếp

8.3. Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp

8.4. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều
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